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KẾHOẠCH
Điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 

phường Tân Dân năm 2023

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 
1. Tại Việt Nam
 Ghi nhận 11.526.917 người mắc, 43.186 người tử vong, 10.614.722 

người đã được điều trị khỏi bệnh.
2. Tại Hải Dương
Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh ghi nhận 203.519 ca 

mắc COVID-19. 12/12 huyện, thị xã, thành phố có ca mắc. Từ ngày 01/01/2023 
đến ngày 02/3/2023, tại Hải Dương có 58 trường hợp mắc COVID-19.

 3. Tại thị xã Kinh Môn
 Luỹ tích trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn tính từ 

ngày 27/01/2021 đến ngày 02/3/2023 là 32.023 trường hợp. Hiện tại các ca đã 
điều trị khỏi và ra viện, được thực hiện theo dõi theo đúng quy định. 

4. Tại phường Tân Dân
Từ 27/01/2021 đến 31/12/2022 ghi nhận 1.252 trường hợp mắc COVID 

19, từ 01/01/2023 đến 18/04/2023 ghi nhận 04 trường hợp mắc COVID 19, hiện 
còn 02 trường hợp đang được theo dõi cách ly, điều trị tại nhà, sức khoẻ ổn định.

5. Nhận định và dự báo tình hình dịch bệnh
 Do ý thức của một số người dân chưa nghiêm túc chấp hành các qui định 

phòng, chống dịch, chưa trung thực khai báo y tế, làm khó khăn cho công tác 
điều tra, khoanh vùng, dập dịch… do đó nguy cơ bùng phát dịch rất lớn nếu 
không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

II. MỤC TIÊU VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
1. Mục tiêu
- Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp mắc/nghi mắc COVID-19.
- Khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức 

thấp nhất số người mắc và tử vong.
- Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật 

tự, an toàn xã hội.
 2. Căn cứ xây dựng Kế hoạch
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Quyết định số 100/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 
rút Corona về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch 
COVID-19;

 Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường 
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Công văn số 240/UBND-YT ngày 17/4/2023 của UBND thị xã Kinh Môn 
về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 20/03/2023 của BCĐ phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 về Kế hoạch Đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 thị xã Kinh 
Môn năm 2023.

III. MỤC TIÊU
Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp mắc/nghi mắc COVID-19. 

Khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức thấp 
nhất số người mắc và tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến 
phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

IV. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19
- Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập.
- Cấp độ 2: Dịch có lây nhiễm thứ phát trong phường.
- Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng đến 20 trường hợp mắc.
- Cấp độ 4: Dịch lây lan trong cộng đồng từ trên 20 đến 50 trường hợp.
- Cấp độ 5: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 50 trường hợp mắc.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH
Trên cơ sở tình hình dịch bệnh diễn ra thực tế trên địa bàn phườngTân 

Dân hiện nay, triển khai các biện pháp đáp ứng từ cấp độ 1.
1. Nguyên tắc triển khai các hoạt động
 - Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng 

Chính phủ với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, 
phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), và “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ 
hiệu quả và rõ trách nhiệm), sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát 
trên diện rộng, kiểm soát, ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến vùng khác. Các 
lực lượng chức năng nhất là quân đội, y tế, công an và các lực lượng khác cần 
quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh 
lây lan không kiểm soát.

 - Theo chỉ đạo, hướng dẫn tại Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 
18/02/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do COVID-19 về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-
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19); Quyết định 100/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-
19. Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển 
khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; 
Chỉ thị số 14/CT/TU ngày 4/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh.

2. Các hoạt động phòng chống dịch COVID-19
 2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành
- Thường xuyên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để chỉ 

đạo triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình 
hình thực tế. Thường trực chống dịch 24/24 giờ.

 - Trạm y tế báo cáo diễn biến tình hình dịch hàng ngày. Thường xuyên 
đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch; tham mưu với lãnh 
đạo UBND điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế 
tại địa phương. Huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

 - Rà soát khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân, nhân lực, trang thiết bị, 
vật tư, hóa chất để chủ động phương án chống dịch. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai hoạt động phòng chống dịch. 
Huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị tham 
trong công tác phòng chống dịch.

 2.2. Công tác giám sát phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng, xử lý ổ 
dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm

 - Thực hiện truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm, 
nghi nhiễm COVID-19, các mốc thời gian, địa điểm để truy tìm, áp dụng các 
biện pháp phù hợp theo hướng dẫn của bộ Y tế và các cơ quan chức năng. 

- Trạm y tế phường tăng cường phòng chống dịch COVID-19 như: xây 
dựng kế hoạch, thực hiện các bộ tiêu chí, phòng khám an toàn phòng chống 
dịch, phân luồng, cách ly và kiểm soát lây nhiễm COVID-19, xét nghiệm 
COVID-19 theo quy định. Hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở khám 
chữa bệnh.

 - Chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly; tổ chức cách ly chặt chẽ, nghiêm 
túc theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu 
cách ly tập trung. Địa điểm cách ly tập trung phải đảm bảo các điều kiện về cơ 
sở, trang thiết bị, nhân lực, vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải… theo 
qui định. Đặc biệt là công tác quản lý, không được để người cách ly ra khỏi khu 
cách ly khi chưa hết thời hạn cách ly hoặc chưa có kết quả xét nghiệm.
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 - Tiếp tục kiểm tra, giám sát, quản lý chặt các trường hợp đã hoàn thành 
cách ly về cư trú làm việc tại phường. Tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động nước ngoài, xử lý nghiêm các vi 
phạm.

 2.3. Công tác điều trị
 - Trạm y tế tập trung phương tiện, thuốc, trang thiết bị y tế để đáp ứng 

công tác điều trị và bố trí nhân viên y tế chuyên môn trực 24/24 giờ để phân 
loại, phân luồng, sàng lọc, sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 và 
người có nguy cơ bị nhiễm bệnh.

 - Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 
nhiễm chéo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho 
các nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, sàng 
lọc, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không 
để lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế.

 2.4. Công tác truyền thông
 - Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống 

thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức 
khỏe và Đời sống, website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn. Cung cấp thông tin 
kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống

 - Khuyến cáo mọi người hạn chế tập trung đông người hoặc tiếp xúc với 
người mắc bệnh và hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân, thực hiện thông điệp 
của Bộ Y tế.

 - Cập nhật các mốc thời gian, địa điểm liên quan đến ca bệnh thông tin 
rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội Zalo, face book 
để người dân đi khai báo

 - Theo dõi và xử lý các tổ chức cá nhân phát tán thông tin sai về tình hình 
dịch bệnh, ngăn chặn các thông tin không chính xác về bệnh dịch gây hoang 
mang trong cộng đồng.

IV. Tổ chức thực hiện
1. UBNDphường
- Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19,

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, triển khai kế hoạch phòng
chống dịch có hiệu quả. Sẵn sàng đáp ứng được mọi tình huống phát sinh khi có
dịch xẩy ra.

- Chỉ đạo Trạm Y tế, các ban, ngành đoàn thể của địa phương thực hiện kế
hoạch của BCĐ thị xã, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch
của địa phương.
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- Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn phường.
         - Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kế hoạch phòng chốngdịch 
Covid-19.

- Huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho phòng chống dịch.
2. Trạm Y tế phường,
- Tham mưu BCĐ phường xây dựng Kế hoạch Đáp ứng với từng cấp độ 

dịch Covid-19 phường Tân Dân năm 2023, là đầu mối tổng hợp tình hình dịch 
hàng ngày các đơn vị trên địa bàn phường, kiểm tra giám sát thực hiện công tác 
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, tham mưu đề xuất Lãnh đạo 
UBND phường và cấp trên hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phục vụ phòng 
chống dịch.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại đơn vị. Có kế hoạch cụ thể thu 
dung điều trị bệnh nhân. Thành lập đội cấp cứu cơ động sẵn sàng hỗ trợ các đơn 
vị khi có yêu cầu.

- Phối hợp với trung tâm y tế thị xãvề chuyên môn kỹ thuật cấp cứu, phác 
đồ điều trị bệnh nhân Covid 19. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên 
triệu tập

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục 
vụ khi có dịch xẩy ra và chi viện khi có yêu cầu.

- Phối hợp với Phòng y tế, Trung tâm y tế thị xã chủ động xây dựng và 
triển khai kế hoạchphòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, dự trù về thuốc, vật 
tư kinh phí phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân 
lực sẵn sàng baovây, xử lý khi có dịch xảy ra.

- Củng cố kiện toàn đội cơ động phòng chống dịch Covid-19.
- Cung cấp các tài liệu, bài tuyên truyền cho đài truyền thanh phường về 

biện pháp phòng chống dịch,bệnh Covid-19.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại địa phương, thực hiện 

nghiêm túc chế độ trực và báo cáo tình hình về dịch Covid-19 hàng ngày theo 
quy định về Trung tâm y tế thị xã và BCĐ phường.

- Thông báo tình hình bệnh nhân khi phát hiện có dấu hiệu mắc Covid-19, 
đến khám và điều trị tại Trạm y tế hàng ngày về Trung tâm Y tế thị xã.

- Tổ chức thu dung bệnh nhân khi có dịch xảy ra, tổ chức thường trực 
phòng chống dịch hàng ngày.

- Tăng cường giám sát bệnh nhân đến khám và điều trị tại cơ sở.
- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh.
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực, thuốc men

đảm bảo phòng chống dịch và chi viện cho các địa phương khi có yêu cầu.
3. Công an phường
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Rà soát các đối tượng tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm hoặc nghi 
nhiễm COVID-19, những người nhập cảnh vào địa phương ( bao gồm cả người 
nước ngoài, người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tạp ở nước ngoài), cung 
cấp thông tin cho trạm y tế để có các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định.

Đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp 
cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành cách ly theo quy định.

Phối hợp với ban văn hoá thông tin, đài truyền thanh phường kiểm soát 
các thông tin sai lệch và có biện pháp sử lý nghiêm theo quy định

Chỉ đạo phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trong công tác phòng chống 
chống dịch COVID-19 tại địa phương

4. Ban chỉ huy quân sự phường
Chủ trì phối hợp với các ngành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các đơn 

vị liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại cách ly tập trung đối với các trường hợp 
phải áp dụng hình thức cách ly y tế

Đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, phục vụ và tổ chức lực lượng chỉ huy 
điều hành, bố trí lực lượng tham gia phục vụ và duy trì hoạt động trong cơ sở 
cách ly ( nếu có)

Có phương án sẵn sàng huy động lực lượng thường trực, dự bị động viên, 
dân quân cơ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

5. Trường THCS, Tiểu học, Mầm non
Chỉ đạo phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống 

dịch tới học sinh, giáo viên, huy động lực lượng tham gia các hoạt động phòng 
chống dịch khi cần thiết.

Chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học tập trung và thay thế bằng học qua 
internet, học qua truyền hình theo yêu cầu hoặc đề của các cơ quan có thẩm 
quyền để phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh.
           Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phát hiện sớm học sinh mắc Covid-19 
trong trường học. Thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục, Bộ Y tế về quy trình 
điều tra, giám sát, xử lý dịch trong nhà trường; tập huấn nâng cao kiến thức 
phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên trong trường.

4. Đài truyền thanh phường
Tăng cường thời lượng tuyên truyền của đài theo kế hoạch đề ra, tuyên 

truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh môi trường, vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. Những kiến thức về phòng chống dịch để người 
dân biết và có ý thức tựphòng tránh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phối hợp với trạm y tế và các đơn vị liên quan thông tin kịp thời, chính 
xác về diễn biến dịch bệnh, các nội dung phục vụ cho công tác phòng chống 
dịch của địa phương.
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5. CC Tài chính- Kế toán
Chủ trì phối hợp với các ngành bảo đảm đủ kinhh phí phục vụ công tác 

phòng chống dịch theo các tình huống dịch
Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cân đối việc mua yếu phẩm 

hỗ trợ người dân tại các điểm cách ly y tế tập trung, khu vực phong toả (nếu có) 
theo quy định.

Tham mưu cân đối tiếp tục bổ sung kinh phí mua trang thiết bị, hoá chất, 
vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, trong trường hợp cần thiết tiếp 
tục bổ sung trên nguyên tắc ưu tiên mọi nguồn kinh phí phục vụ cho công tác 
phòng chống dịch nhưng phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí khi 
sử dụng.

Phối hợp với trạm y tế và đơn vị liên quan hướng dẫn định mức chi chế 
độ phụ cấp chống dịch cho các đối tượng tham gia chống dịch theo nghị quyết 
số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021

6. Ban dân vận, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội Các ban, ngành đoàn thể, khu dân cư.

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với trạm y 
tế, các ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các 
biện pháp phòng chống dịch, bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y 
tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý 
thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khoẻ.

- Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường vận động các tổ chức, doanh nghiệp 
và nhân dân ủng hộ nguồn lực để chống dịch.

Trên đây là kế hoạch Đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 phường Tân 
Dân năm 2023. Đề nghị các  ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ căn cứ chức năng 
nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, trong quá trình triển khai 
thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về BCĐ để xem xét giải quyết 
kịp thời.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị 
xã Kinh Môn;
- TT Đảng ủy- TT HĐND phường;
- BCĐ phường;
- Lưu: y tế,VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
                           Cao Văn Hậu
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